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Mô tả hàng hóa Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương
tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
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8471.30.20 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có khối lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn
phím và một màn hình: / - - Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.30.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có khối lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn
phím và một màn hình: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.41.10 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động khác: / - - Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị
xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau: / - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm 8471.30

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.41.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động khác: / - - Chứa trong cùng một vỏ có ít nhất một đơn vị xử lý trung tâm, một đơn vị nhập và một đơn vị
xuất, kết hợp hoặc không kết hợp với nhau: / - - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)
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8471.49.10 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động khác: / - - Loại khác, ở dạng hệ thống: / - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính loại xách tay của phân nhóm
8471.30

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.49.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Máy
xử lý dữ liệu tự động khác: / - - Loại khác, ở dạng hệ thống: / - - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.50.10 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu
trữ, bộ nhập, bộ xuất: / - - Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.50.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
xử lý trừ loại của phân nhóm 8471.41 hoặc 8471.49, có hoặc không chứa trong cùng vỏ của một hoặc hai thiết bị sau: bộ lưu
trữ, bộ nhập, bộ xuất: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.60.30 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ: / - - Bàn phím máy tính

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.60.40 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ: / - - Thiết bị nhập theo tọa độ X-Y, kể cả chuột, bút
quang, cần điều khiển, bi xoay, và màn hình cảm ứng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.60.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
nhập hoặc bộ xuất, có hoặc không chứa bộ lưu trữ trong cùng một vỏ: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.70.20 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
lưu trữ: / - - Ổ đĩa cứng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.70.30 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
lưu trữ: / - - Ổ băng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)
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thường
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8471.70.40 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
lưu trữ: / - - Ổ đĩa quang, kể cả ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.70.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Bộ
lưu trữ: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.80.10 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Các
bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động: / - - Bộ điều khiển và bộ thích ứng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.80.70 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Các
bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động: / - - Card âm thanh hoặc card hình ảnh

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.80.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Các
bộ khác của máy xử lý dữ liệu tự động: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.90.10 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại
khác: / - - Máy đọc mã vạch

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.90.30 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại
khác: / - - Hệ thống nhận dạng vân tay điện tử

chiếc 4,5% 3% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.90.40 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại
khác: / - - Máy đọc ký tự quang học khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8471.90.90 Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hoặc đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên
các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác / - Loại
khác: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


